
Lớp Tên học sinh ID
KQ 

khảo sát

7/1 NGUYỄN MAI HỒNG ÂN BDW005

7/1 HUỲNH VÕ QUỲNH ANH BDW006

7/1 KIỀU HUỲNH PHƯƠNG ANH BDW00A

7/1 NGUYỄN MINH ANH BDW008

7/1 VÕ QUANG DUY ANH BDW00Q

7/1 ĐỖ KHÁNH DUY BDW00L

7/1 TÔN THẤT MINH DUY BDW00I

7/1 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG DUYÊN BDW002

7/1 LÝ GIA HÂN BDW001

7/1 VŨ KHÁNH HƯNG BDW00R

7/1 TRẦN IVY BDW00B

7/1 NGUYỄN TUẤN KHANG BDW00G

7/1 VÕ NGUYỄN GIA KHIÊM BDW00V

7/1 NGUYỄN MINH KHOA BDW00M

7/1 VÕ ĐOÀN THẢO LINH BDW00D

7/1 NGUYỄN BẢO LONG BDW00F

7/1 NGUYỄN HOÀNG LONG BDW00E

7/1 TRẦN ĐỨC MINH BDW00X

7/1 TRẦN ÁI MY BDW00C

7/1 NGUYỄN HOÀNG NAM BDW00K

7/1 NGUYỄN VÕ PHƯƠNG NGÂN BDW08C

7/1 NGUYỄN THẢO NGUYÊN BDW000

7/1 THỀM THIỆN NHÂN BDW00J

7/1 HUỲNH LONG NHẬT BDW00N
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Lớp Tên học sinh ID
KQ 

khảo sát

7/1 NGÔ MINH NHẬT BDW00W

7/1 NGUYỄN KHÁNH NHƯ BDW003

7/1 LÂM HỨA HỒNG PHƯƠNG BDW009

7/1 NGỌ LÊ MINH PHƯƠNG BDW007

7/1 PHẠM NGUYỄN THIỆN BDW00H

7/1 THÂN MINH THIỆN BDW00S

7/1 NGUYỄN ĐỨC TIẾN BDW00P

7/1 NGUYỄN MINH TRÍ BDW00T

7/1 ĐỖ HẢI TRUNG BDW00O

7/1 LÊ PHƯƠNG UYÊN BDW004

7/1 HOÀNG PHÚC VINH BDW00Y

7/1 KỐNG HIỂN VINH BDW00U

7/2 PHẠM THÁI AN BDW013

7/2 PHẠM QUỲNH ANH BDW00Z

7/2 NGUYỄN TIẾN BẢO BDW01G

7/2 PHẠM HÀ CHI BDW010

7/2 VŨ THANH DANH BDW01M

7/2 NGUYỄN TRƯỜNG DUY BDW01F

7/2 TRẦN LÊ HUY HOÀNG BDW01Q

7/2 TRẦN LÊ GIA HUY BDW01R

7/2 TRẦN NGUYỄN QUỐC HUY BDW080

7/2 PHẠM MINH KHANG BDW01J

7/2 PHẠM VŨ ANH KHÔI BDW081

7/2 NGUYỄN THƯ KỲ BDW017

7/2 LÂM QUỐC NAM BDW01L

7/2 HUỲNH THIÊN NGÂN BDW01A

7/2 NGUYỄN KHÁNH NGÂN BDW016

7/2 NGUYỄN KIM NGÂN BDW01V

7/2 CAO NGUYỄN MINH NGỌC BDW015
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Lớp Tên học sinh ID
KQ 
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7/2 HÀ VŨ CAO NGUYÊN BDW01P

7/2 NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH NHI BDW01B

7/2 TRẦN NGỌC TẤN PHÁT BDW01H

7/2 PHẠM PHI PHONG BDW01K

7/2 NGUYỄN NGỌC GIA PHÚ BDW01D

7/2 HÀ GIA PHÚC BDW01S

7/2 LƯƠNG GIA PHƯỚC BDW01O

7/2 VÕ NGUYỄN MAI PHƯƠNG BDW019

7/2 TRẦN THÀNH TÂM BDW01N

7/2 NGUYỄN ĐINH THIÊN THANH BDW011

7/2 NGUYỄN NGỌC LAM THANH BDW014

7/2 VÕ TRƯỜNG THỊNH BDW01W

7/2 TRẦN ĐÔNG TRÀ BDW012

7/2 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC TÚ BDW01I

7/2 HỨA MINH TUẤN BDW01U

7/2 ĐẶNG KIM TUYỀN BDW01C

7/2 HOÀNG TRẦN TUẤN VINH BDW01T

7/2 TRẦN LÊ VY BDW018

7/3 TRẦN XUÂN AN BDW02N

7/3 NGUYỄN NGỌC HUỲNH ÂN BDW021

7/3 NGUYỄN BÁ HẢI ANH BDW02M

7/3 LÊ MINH ĐỨC BDW02S

7/3 NGUYỄN NGỌC ÁNH DƯƠNG BDW02A

7/3 NGUYỄN HÀ GIANG BDW026

7/3 TRƯƠNG PHẠM GIA HÂN BDW01X

7/3 NGUYỄN NGỌC MINH HIỀN BDW082

7/3 NGUYỄN BÁCH HỢP BDW027

7/3 CAO THIÊN HÙNG BDW02L

7/3 LÂM HOÀNG HƯNG BDW085
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Lớp Tên học sinh ID
KQ 

khảo sát

7/3 NGUYỄN MINH HƯNG BDW02R

7/3 VÕ TRẦN PHÚC HUYÊN BDW020

7/3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH HUYỀN BDW025

7/3 NGUYỄN TRẦN QUỐC KHANG BDW02D

7/3 NGUYỄN NGỌC UYÊN KHANH BDW087

7/3 NGUYỄN MINH KHÔI BDW02J

7/3 NGUYỄN HUYỀN THỤY KHƯƠNG BDW01Z

7/3 PHAN TRUNG KIÊN BDW02Q

7/3 NGUYỄN QUANG KIỆT BDW084

7/3 HUỲNH NHẬT MINH BDW02F

7/3 NGUYỄN NGỌC THẢO MY BDW028

7/3 NGUYỄN DUY NAM BDW02H

7/3 NGUYỄN QUỐC PHONG BDW086

7/3 PHẠM KHÚC HOÀI PHONG BDW02B

7/3 LÊ NGUYỄN TẤN PHÚC BDW02O

7/3 ĐẶNG MINH PHƯƠNG BDW03Y

7/3 LÊ TỰ AN THANH BDW02C

7/3 NGUYỄN HOÀNG THÔNG BDW083

7/3 NGUYỄN NGÔ HƯƠNG TRÀ BDW024

7/3 NGUYỄN NGỌC THÙY TRÂM BDW023

7/3 HUỲNH HOÀNG MINH TRANG BDW07U

7/3 TRẦN THỦY TRÚC BDW022

7/3 NGUYỄN NGỌC THÚY VY BDW01Y

7/4 VŨ NGUYỄN NGỌC AN BDW033

7/4 CAO TÚ ANH BDW031

7/4 LÊ NGỌC ANH BDW037

7/4 LU ĐOÀN THÁI ANH BDW03G

7/4 NGUYỄN XUÂN BÁCH BDW088

7/4 ĐẶNG LÊ QUỐC BẢO BDW03C
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Lớp Tên học sinh ID
KQ 
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7/4 HOÀNG GIA BẢO BDW03L

7/4 ĐINH KIỀU CHÂU BDW02Y

7/4 NGUYỄN VÕ MINH ĐOÀN BDW03J

7/4 MAI DUẨN BDW03A

7/4 PHÍ ĐỨC DUY BDW039

7/4 BÙI GIA HÂN BDW038

7/4 HỒ QUỲNH HƯƠNG BDW032

7/4 LÊ GIA HUY BDW03Q

7/4 NGUYỄN ĐỨC HUY BDW03E

7/4 TRẦN GIA HUY BDW03O

7/4 VÕ HUỲNH TÂM KHÁNH BDW03I

7/4 LÊ MINH KHOA BDW03B

7/4 ĐẶNG THỊ KIM LỘC BDW02T

7/4 TRẦN HẠO NAM BDW07Y

7/4 TRƯƠNG THỊ MỸ NGÂN BDW03P

7/4 LƯƠNG NGUYỄN BẢO NGHI BDW089

7/4 NGUYỄN MAI MINH NGỌC BDW02V

7/4 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN BDW03M

7/4 NGUYỄN THIÊN PHÚ BDW03K

7/4 ĐOÀN HỒNG QUÂN BDW03H

7/4 MAO TỐ TÂM BDW02W

7/4 NGUYỄN HƯNG THỊNH BDW03R

7/4 Nguyễn Khánh Vươn Thùy CDW097

7/4 NGUYỄN ĐỨC TRÍ BDW08A

7/4 CÙ THỊ TUYẾT TRINH BDW02X

7/4 NGUYỄN MINH TRUNG BDW03F

7/4 LÝ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN BDS05F

7/4 ĐỒNG LÊ THANH VÂN BDW02Z

7/4 NGUYỄN THẢO VY BDW03S
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7/4 TRẦN KHÁNH VY BDW036

7/4 TRẦN THẢO PHƯƠNG VY BDW02U

7/5 NGUYỄN HOÀNG ANH BDW04A

7/5 QUÁCH LOAN ANH BDW03W

7/5 HOÀNG NGỌC MINH CHÂU BDW04R

7/5 NGUYỄN QUANG DŨNG BDW042

7/5 CAO NGUYỄN ĐĂNG DUY BDW03U

7/5 TĂNG NGUYỄN PHƯỚC HẢI BDW03T

7/5 TRẦN THANH HIỀN BDW04P

7/5 LƯU NGUYỄN THANH HƯƠNG BDW04K

7/5 HỒ QUANG HUY BDW044

7/5 NGUYỄN HỮU ĐĂNG HUY BDW045

7/5 NGUYỄN QUANG HUY BDW048

7/5 NGUYỄN BẢO MINH KHÁNH BDW047

7/5 TRẦN HUỲNH KIM KHÁNH BDW04Q

7/5 ÂU TRẦN KHÔI BDW046

7/5 HUỲNH NGUYÊN KHÔI BDZ00A

7/5 TẠ NGUYỄN HOÀNG KHÔI BDW041

7/5 NGUYỄN TRẦN MINH KHUÊ BDW03X

7/5 LÊ THÁI NGỌC MINH BDW040

7/5 TRỊNH TUẤN MINH BDW043

7/5 TRẦN TRUNG NGHĨA BDW04G

7/5 MAI NGUYỄN BẢO NGỌC BDW07W

7/5 NGUYỄN KIM HỒNG NGỌC BDW04L

7/5 ĐÀO MỸ NGUYÊN BDW03V

7/5 LÊ PHƯƠNG NHIÊN BDW04H

7/5 NGUYỄN TRÍ QUANG BDW04E

7/5 NGUYỄN HUỲNH MINH THƯ BDW04I

7/5 NGUYỄN NGỌC TIẾN BDW04D
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7/5 HỨA HỮU TOÀN BDW04C

7/5 NGUYỄN ĐÌNH BÍCH TRÂM BDW03Z

7/5 NGUYỄN NGỌC THẢO TRÂN BDW04O

7/5 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG BDW04S

7/5 NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚC BDX01I

7/5 CHÂU THANH VŨ BDW04B

7/5 MAI NHẬT PHƯƠNG VY BDW04J

7/5 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY BDW04M

7/5 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY B6P058

7/5 ĐiNH NGUYỄN HOÀNG YẾN BD007E

7/6 ĐOÀN NGỌC TÂM AN BDW051

7/6 ĐOÀN THANH THÚY AN BDW057

7/6 HUỲNH HIỂU ÂN BDW05H

7/6 PHAN QUỐC DUY BDW05M

7/6 NGUYỄN CAO THÙY DUYÊN BDW04Y

7/6 TRẦN NGỌC BẢO HÂN BDW054

7/6 TRẦN MINH HIỀN BDW053

7/6 ĐOÀN TUẤN HƯNG BDW05G

7/6 TIÊU MINH KHANG BDW059

7/6 TRẦN PHÚC KHANG BDW05A

7/6 PHẠM THẾ LÂM BDW05O

7/6 ĐẶNG CAO MINH BDW05N

7/6 VŨ MỸ NGỌC BDW04Z

7/6 TRẦN ĐỖ HOÀNG NHÂN BDW05L

7/6 YANGSAWANG TUYẾT NHI BDW04V

7/6 Lê Uyên Khánh Như CDW098

7/6 NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ BDW055

7/6 HÀ ANH QUÂN BDW05C

7/6 VÕ MINH QUÂN BDW05K
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7/6 VŨ XUÂN QUÝ BDW05Q

7/6 NGUYỄN PHƯƠNG QUYÊN BDW050

7/6 NGUYỄN MINH TÀI BDW05I

7/6 HUỲNH LÊ HƯNG THÀNH BDW03N

7/6 ĐINH QUANG THIỆN BDW05E

7/6 NGUYỄN NGỌC ANH THY BDW04U

7/6 NGÔ QUANG TIẾN BDW05R

7/6 TRẦN HỮU TIẾN BDW05J

7/6 NGUYỄN ANH TIỀN BDW05F

7/6 NGUYỄN THỊ KIM TRANG BDW04X

7/6 NGUYỄN TRẦN TÚ TRINH BDW05S

7/6 NGUYỄN THANH TRÚC BDW04T

7/6 TRẦN THANH TRÚC BDW04W

7/6 LƯU NHẬT TRƯỜNG BDW05D

7/6 LẠI QUANG KIẾT TƯỜNG BDW05P

7/6 NGUYỄN NGỌC KIM UYÊN BDW058

7/6 DƯ THỊ TƯỜNG VÂN BDW056

7/6 VŨ NGUYỄN HÀ VY BDW052

7/7 LÊ TRẦN HỒNG ANH BDW063

7/7 NGHIÊM PHÚ NGHI ANH BDW069

7/7 TRẦN NGUYỄN VÂN ANH BDX03X

7/7 TRẦN ĐOÀN GIA BẢO BDW06C

7/7 ĐOÀN MINH ĐẠT BDW06D

7/7 PHẠM MINH ĐỨC BDW06S

7/7 LIỄU CHÍ DŨNG BDW06F

7/7 ĐINH THANH HÀ BDW064

7/7 LÊ BẢO HÂN BDW068

7/7 NGUYỄN XUÂN HIỂN BDW071

7/7 TRẦN DUY ĐĂNG KHÔI BDW06A
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7/7 LÊ TẤN KIỆT BOR02A

7/7 TRẦN NGUYỄN THIÊN KIM BDW062

7/7 PHẠM NGUYỄN TRÚC LAM BDW061

7/7 ĐỖ THÙY LINH BDW065

7/7 NGUYỄN NHẬT LUÂN BDW06E

7/7 HUỲNH NGỌC THẢO MY BDW066

7/7 HUỲNH NGUYỄN NHẬT NAM BDW06L

7/7 VÕ NGUYỄN XUÂN NGHI BDW05Z

7/7 NGUYỄN NGỌC BẢO NGUYÊN BDW05V

7/7 LÊ MINH NHẬT BDW06Q

7/7 PHẠM HOÀNG YẾN NHI BDW05W

7/7 VŨ VĂN TUYẾT NHI BDW060

7/7 ĐẶNG QUỲNH NGỌC NHƯ BDW05T

7/7 VŨ PHONG BDW06M

7/7 ĐẶNG NGUYỄN GIA PHÚC BDW08B

7/7 NGUYỄN HOÀNG NGỌC PHÚC BDW06H

7/7 NGUYỄN ĐỒNG ANH QUÂN BDW06J

7/7 LÊ QUỐC NHẬT QUANG BDW06R

7/7 NGUYỄN TRỌNG TẤN BDW06I

7/7 NGUYỄN CHÍ THANH BDW06K

7/7 NGUYỄN GIA THIỀU BDW06O

7/7 NGUYỄN THỊNH BDW06B

7/7 ĐỖ LÊ THIÊN TRANG BDW05U

7/7 CHU ANH TUẤN BDW06G

7/7 LÊ THANH VI BDW05X

7/7 TẠ HỒNG PHƯƠNG VY BDW05Y

7/8 NGUYỄN LÊ QUỐC AN BDW06U

7/8 VÕ HOÀNG MINH ÂN BDW07S

7/8 PHẠM TẤN ĐẠT BDW076
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7/8 DANH NGUYỄN QUỲNH GIAO BDW079

7/8 LÊ THỊ NGỌC HÂN BDW07J

7/8 TRẦN THẾ HUY BDW06Y

7/8 ĐỖ HÀ KHANG BDW075

7/8 ĐỖ PHÚ KHANG BDW070

7/8 ĐINH VĂN QUỐC KHÁNH BDW03D

7/8 HUỲNH ANH KHOA BDW06V

7/8 ĐOÀN ĐÌNH THANH LÂM BDW072

7/8 NGUYỄN PHAN TƯỜNG MAI BDW07D

7/8 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN BDW07G

7/8 LÊ TUẤN NGHĨA BDW07F

7/8 TRẦN GIA NGỌC BDW07C

7/8 LÊ NGỤY BDW06W

7/8 LÝ THIỆN NHÂN BDW07X

7/8 DƯƠNG BẢO NHƯ BDW07K

7/8 ÂU GIA HỮU PHƯỚC BDW06X

7/8 TRẦN MINH QUÂN BDW06Z

7/8 TRẦN VÕ ANH QUÂN BDW074

7/8 NGUYỄN BẢO QUYÊN BDW07L

7/8 PHẠM XUÂN SANG BDW07Q

7/8 NGUYỄN XUÂN THANH BDW07E

7/8 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH BDW073

7/8 NGUYỄN BÙI KIM THẢO BDW07M

7/8 HUỲNH ANH THƯ BDW07R

7/8 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM BDW06T

7/8 ĐINH KIÊN TRƯỜNG BOF04Z

7/8 PHẠM GIA UYÊN BDW07P

7/8 PHẠM TÚ UYÊN BDW07N

7/8 VÕ MAI THANH VÂN BDW07B
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7/8 ĐOÀN ÁNH VY BDW078

7/8 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY BDW04F

7/8 PHẠM PHƯƠNG VY BDW07A

7/8 TRẦN THỊ THANH VY BDW07O

7/8 TRƯƠNG ĐẶNG KHÁNH VY BDW07I
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